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CHUYÊN ĐỀ 1: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LÂM NGHIỆP
BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
· Trình bày được khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
· Đánh giá được triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
· Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.
2. Năng lực 
 Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về vai trò, thành tựu và triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Năng lực công nghệ: 
· Trình bày được khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
· Đánh giá được triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
· Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và có tính kỉ luật cao.
· Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
· Có ý thức tìm hiểu về vai trò và triển vọng của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV
· SGK, SGV Chuyên đề Công nghệ Lâm nghiệp – Thủy sản 12 – Kết nối tri thức.
· Hình ảnh, video liên quan đến chủ đề.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với HS 
· SGK Chuyên đề Công nghệ Lâm nghiệp – Thủy sản 12 – Kết nối tri thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Thông qua các hình ảnh, video và các câu hỏi gợi ý giúp HS nhớ lại những kiến thức đã có về công nghệ sinh học; vai trò, triển vọng của công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó, các hình ảnh, video về vai trò, triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp sẽ giúp gợi mở, dẫn dắt HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú có trong bài học.
b. Nội dung: GV chiếu một số hình ảnh về ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi, HS quan sát hình ảnh, vận dụng những kiến thức đã học về ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt ở lớp 10 và ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi ở lớp 11 để nêu tên những ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về những ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát hình ảnh trên màn chiếu và kể tên những ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi.
	[image: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh góp phần bảo vệ môi trường | Tạp chí Kinh tế  và Dự báo]
Hình 1
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Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày kết quả thảo luận: 
Hình 1: Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ chất thải trồng trọt
Hình 2: Sản xuất thức ăn ủ chua cho trâu bò từ chất thải trồng trọt
Hình 3: Sơ đồ các bước trong công nghệ cấy truyền phôi ở bò
Hình 4: Các bước thụ tinh trong ống nghiệm ở bò
- GV yêu cầu HS lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, và chuẩn kiến thức.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Công nghệ sinh học là gì? Nó có vai trò như thế nào đối với chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp nói riêng và với lâm nghiệp nói chung, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay – Bài 1. Bài mở đầu.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm, vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp 
Hoạt động 1.1: Tìm hiểu về khái niệm công nghệ sinh học trong lâm nghiệp
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hiểu được khái niệm công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung trong mục 1.1 trong SGK, đặt các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu khái niệm công nghệ sinh trong lâm nghiệp.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về khái niệm công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung trong mục 1.1 trong SGK, đặt các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu khái niệm công nghệ sinh trong lâm nghiệp.
+ Công nghệ sinh học là gì?
+ Công nghệ sinh học tập trung vào những hướng ứng dụng chính nào?
- GV trình chiếu thêm một số hình ảnh về công nghệ sinh học trong lâm nghiệp (đính kèm phía dưới hoạt động 1.1).
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, quan sát hình ảnh, thông tin SGK và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày câu hỏi của GV.
- GV mời một số HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	I. Khái niệm, vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp 
1. Khái niệm
- Công nghệ sinh học trong lâm nghiệp được hiểu là việc ứng dụng công nghệ sinh học vào lâm nghiệp nhằm tạo ra các giống cây lâm nghiệp mới, nâng cao hiệu quả của sản xuất lâm nghiệp, nâng cao khả năng bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, hướng đến phát triển lâm nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.
- Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp thường tập trung vào một số hướng chính như:
+ Chọn, tạo giống cây lâm nghiệp, nhân giống cây lâm nghiệp,
+ Phân tích đa dạng di truyền cây lâm nghiệp, 
+ Bảo tồn và phát triển nguồn gene động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm,
+ Sản xuất các chế phẩm vi sinh phục vụ phát triển lâm nghiệp bền vững.

	CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LÂM NGHIỆP’
	[image: Công nghệ sinh học trong lâm nghiệp với trồng rừng gỗ lớn]
	[image: Những lĩnh vực đang được ứng dụng công nghệ sinh học]

	[image: 10 sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp giúp thay đổi cuộc sống]
	[image: Ứng dụng công nghệ trong nuôi cấy giống cây lâm nghiệp]





Hoạt động 1.2: Tìm hiểu về tìm hiểu vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống cây lâm nghiệp
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận thức được vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống cây lâm nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung mục 1.2 và quan sát Hình 1.2 trong SGK, đặt các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu vai trò, thành tựu của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống cây lâm nghiệp.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về vai trò của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống cây lâm nghiệp; tên một số giống cây lâm nghiệp được chọn, tạo nhờ công nghệ sinh học và ưu điểm của chúng.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung mục 1.2 và quan sát Hình 1.2 trong SGK, đặt các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu vai trò, thành tựu của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống cây lâm nghiệp.
+ Công nghệ sinh học có vai trò như thế nào trong chọn và tạo giống cây lâm nghiệp?
+ Công nghệ sinh học có những thành tựu gì trong chọn và tạo giống cây lâm nghiệp?
+ Vì sao ứng dụng công nghệ sinh học lại giúp rút ngắn được thời gian chọn, tạo giống, đồng thời tạo ra giống mới có nhiều ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu?
- GV trình chiếu thêm một số hình ảnh về công nghệ sinh học trong lâm nghiệp (đính kèm phía dưới hoạt động 1.2).
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, quan sát hình ảnh, thông tin SGK và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày câu hỏi của GV.
- GV gợi ý đáp án nhiệm vụ trong Hộp khám phá của SCĐ:
+ Ứng dụng công nghệ sinh học lại giúp rút ngắn được thời gian chọn, tạo giống, đồng thời tạo ra giống mới có nhiều ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu vì:
· Ứng dụng công nghệ sinh học tạo ra các đột biến gen mong muốn một cách nhanh chóng và chính xác, giúp tạo ra nguồn biến dị di truyền phong phú cho chọn giống.
· Tạo ra các dòng tế bào với đặc tính mong muốn, sau đó nhân thành cây hoàn chỉnh.
· Sử dụng các dấu hiệu phân tử để đánh giá gen, giúp xác định nhanh chóng các cá thể có gen mong muốn.
· Chuyển gen: đưa gen có lợi từ sinh vật khác vào cây trồng, giúp tạo ra các giống mới có khả năng chống chịu sâu bệnh, thuốc trừ cỏ, hạn hán, mặn phèn,...
- GV mời một số HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	I. Khái niệm, vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp 
2. Vai trò và thành tựu trong chọn, tạo giống cây lâm nghiệp
- Vai trò:
+ Công nghệ sinh học đặc biệt là công nghệ gene và công nghệ tế bào đã tạo ra bước đột phá trong công tác chọn, tạo giống cây trồng nói chung và cây lâm nghiệp nói riêng. 
+ Nhờ ứng dụng công nghệ sinh học đã rút ngắn được thời gian chọn, tạo giống, đồng thời tạo ra giống mới có nhiều ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu mà phương pháp chọn, tạo giống truyền thống không thể đạt được.
- Một số thành tựu đạt được trong lĩnh vực này như:
+ Giống keo tam bội (X101, X102, X201, X205) (Hình 1.2a) sinh trưởng nhanh, thân thẳng, cành nhánh nhỏ, có khả năng chống chịu sâu, bệnh, chất lượng gỗ tốt; 
+ Giống bạch đàn trắng kháng bệnh đốm lá (Hình 1.2b) tạo ra nhờ ứng dụng chỉ thị phân tử; 
+ Giống xoan ta chuyển gene (GA20, GA21) (Hình 1.2c) có khả năng sinh trưởng vượt trội so với giống chưa chuyển gene; 
+ Các dòng bạch đàn chuyển gene (UU28, UU78 và UU89) sinh trưởng nhanh, có sợi gỗ dài.
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Hoạt động 1.3: Tìm hiểu về tìm hiểu vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong nhân giống cây lâm nghiệp
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận thức được vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống cây lâm nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung mục 1.3 và quan sát Hình 1.3 trong SGK, đặt các câu hỏi gợi ý liên quan đến vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong nhân giống cây lâm nghiệp.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về vai trò, thành tựu của công nghệ sinh học trong nhân giống cây lâm nghiệp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung mục 1.3 và quan sát Hình 1.3 trong SGK, đặt các câu hỏi gợi ý liên quan đến vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong nhân giống cây lâm nghiệp.
+ Công nghệ sinh học có vai trò như thế nào trong nhân giống cây lâm nghiệp?
+ Công nghệ sinh học có những thành tựu gì trong nhân giống cây lâm nghiệp?
+ Vì sao nuôi cấy mô tế bào lại có vai trò tạo ra cây giống khoẻ mạnh, đồng đều và sạch bệnh?
- GV trình chiếu thêm một số hình ảnh về công nghệ sinh học trong lâm nghiệp (đính kèm phía dưới hoạt động 1.3).
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, quan sát hình ảnh, thông tin SGK và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày câu hỏi của GV.
- GV mời một số HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV gợi ý đáp án nhiệm vụ trong Hộp khám phá của SCĐ:
Nuôi cấy mô tế bào lại có vai trò tạo ra cây giống khỏe mạnh đồng đều và sạch bệnhvì:
· Nuôi cấy mô tế bào có thể tạo ra số lượng lớn cây giống từ một explant (mẫu mô) nhỏ trong thời gian ngắn.
· Khả năng nhân nhanh gấp nhiều lần so với phương pháp nhân giống truyền thống.
· Cây con được tạo ra từ nuôi cấy mô tế bào có bộ gen giống hệt cây mẹ.
· Đảm bảo tính đồng đều về mặt di truyền, giúp cây con có đặc tính giống nhau.
· Nuôi cấy mô tế bào được thực hiện trong môi trường vô trùng, giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh.
· Nuôi cấy mô tế bào có thể bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, các giống cây trồng đang có nguy cơ tuyệt chủng.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	I. Khái niệm, vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp 
3. Vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong nhân giống cây lâm nghiệp
- Công nghệ sinh học mà đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nhân giống cây lâm nghiệp. 
- Nuôi cấy mô tế bào giúp nhân nhanh và tạo ra cây giống khoẻ mạnh, đồng đều, sạch bệnh phục vụ cho trồng rừng, đặc biệt là các chương trình trồng rừng quy mô lớn. 
- Một số giống cây lâm nghiệp quan trọng như keo, bạch đàn, vù hương, trà hoa vàng, gió bần, sâm Ngọc Linh,... đã được nhân giống thành công bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào. 
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Hoạt động 1.4: Tìm hiểu về tìm hiểu vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hiểu được vai trò và nêu được thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung mục 1.4 trong SGK, đặt các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về vai trò, thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung mục 1.4 trong SGK, đặt các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp.
+ Công nghệ sinh học có vai trò như thế nào trong sản xuất phân bón?
+ Công nghệ sinh học có những thành tựu gì trong sản xuất phân bón?
- GV trình chiếu thêm một số hình ảnh về công nghệ sinh học trong lâm nghiệp (đính kèm phía dưới hoạt động 1.4).
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, quan sát hình ảnh, thông tin SGK và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày câu hỏi của GV.
- GV mời một số HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	I. Khái niệm, vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp 
4. Vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón
- Công nghệ sinh học mà đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nhân giống cây lâm nghiệp. 
- Nuôi cấy mô tế bào giúp nhân nhanh và tạo ra cây giống khoẻ mạnh, đồng đều, sạch bệnh phục vụ cho trồng rừng, đặc biệt là các chương trình trồng rừng quy mô lớn. 


	Hình ảnh về ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp
	[image: Vai trò và ứng dụng của chế phẩm sinh học trong nông nghiệp]
	[image: COMBO - 1 lít Chế phẩm EM gốc và 1kg Nấm đối kháng TRICHODERMA]

	Chế phẩm vi sinh

	[image: Phân bón hữu cơ đạm cá (Dạng bột)]
	[image: Phân bón hữu cơ Sông Gianh GA - 50]

	Phân hữu cơ





Hoạt động 1.5: Tìm hiểu về vai trò và thành tựu của việc ứng dụng mã vạch DNA trong lâm nghiệp
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hiểu được khái niệm mã vạch DNA, nhận thức được vai trò của mã vạch DNA trong lâm nghiệp.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung mục 1.5, kết hợp quan sát Hình 1.4 trong SGK, đưa ra các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu vai trò, thành tựu của mã vạch DNA trong lâm nghiệp.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về vai trò, thành tựu của mã vạch DNA trong lâm nghiệp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giải thích cho HS hiểu khái niệm mã vạch DNA và lấy ví dụ cụ thể. 
+ Khái niệm: Mã vạch DNA là một đoạn trình tự DNA ngắn, đặc trưng có trong bộ gene của các loài sinh vật, được sử dụng để nhận biết, phân biệt chúng với các loài sinh vật khác.
+ Ví dụ: Nếu con người có thể nhận diện bằng dấu vân tay, các sản phẩm trong siêu thị có thể nhận diện bằng mã vạch sản phẩm thì sinh vật cũng có thể được nhận diện nhờ sự khác nhau trong DNA của chúng bằng mã vạch DNA.
- GV hướng dẫn HS nghiên cứu nội dung mục 1.5, kết hợp quan sát Hình 1.4 trong SGK, đưa ra các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu vai trò, thành tựu của mã vạch DNA trong lâm nghiệp.
+ Ứng dụng mã vạch DNA có vai trò như thế nào trong lâm nghiệp?
+ Ứng dụng mã vạch DNA trong lâm nghiệp có những thành tựu nổi bật nào?
- GV trình chiếu thêm một số hình ảnh về công nghệ sinh học trong lâm nghiệp (đính kèm phía dưới hoạt động 1.5).
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, quan sát hình ảnh, thông tin SGK và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày câu hỏi của GV.
- GV mời một số HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	I. Khái niệm, vai trò và thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp 
5. Vai trò và thành tựu của việc ứng dụng mã vạch DNA trong lâm nghiệp
- Vai trò: 
+ Trong lâm nghiệp, mã vạch DNA được ứng dụng để xác định chính xác các loài động vật, thực vật rừng từ bất kì bộ phận nào của chúng, nhờ đó giúp nâng cao hiệu quả trong quản lí giống cây lâm nghiệp, quản lí lâm sản, phân loại hệ động vật, thực vật rừng, bảo tồn và phát triển các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm,... 
+ Bên cạnh đó, mã vạch DNA cũng được ứng dụng tại cơ quan hải quan nhằm hỗ trợ việc xác định nguồn gốc của sinh vật sống hoặc các mặt hàng lâm sản xuất nhập khẩu để ngăn chặn sự vận chuyển trái phép các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm qua biên giới.
- Một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng mã vạch DNA trong lâm nghiệp như: đã xây dựng được mã vạch DNA cho một số loài thực vật rừng quý hiếm (sâm Ngọc Linh, sâm Vũ Diệp, tam thất hoang,...) và một số loài động vật quý hiếm (báo hoa mai, gấu ngựa, gấu chó,...).
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết được một số triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp như tạo giống mới, nâng cao hiệu quả nhân giống, tạo chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp,...
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS đọc và nghiên cứu nội dung mục II trong SGK, nêu các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về một số triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS đọc và nghiên cứu nội dung mục II trong SGK, nêu các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp. 
+ Công nghệ sinh học có triển vọng như thế nào trong chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp?
+ Công nghệ sinh học có triển vọng như thế nào trong sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp?
+ Công nghệ sinh học có triển vọng như thế nào trong ứng dụng mã vạch DNA trong quản lí và bảo tồn tài nguyên rừng?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, quan sát thông tin SGK và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày câu hỏi của GV nêu triển vọng của công nghệ sinh học trong chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp, sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp, ứng dụng mã vạch DNA trong quản lí và bảo tồn tài nguyên rừng.
- GV mời một số HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	II. Triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp
Hiện tại và trong tương lai, công nghệ sinh học sẽ là nhân tố đóng vai trò then chốt cho việc phát triển lâm nghiệp theo các hướng chủ yếu sau: 
- Nghiên cứu tạo các giống mới bằng phương pháp đa bội thể hoặc chuyển gene đối với các loài cây rừng chính (keo, bạch đàn, thông,...) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng gỗ, khả năng chống chịu sâu, bệnh hại và các điều kiện bất lợi khác.
- Hoàn thiện quy trình nhân giống quy mô công nghiệp cho các giống cây rừng mới có giá trị kinh tế cao, phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu.
- Nghiên cứu sản xuất quy mô công nghiệp các chế phẩm vi sinh phân giải lân, cố định đạm và phục hồi hệ vi sinh vật, độ phì đất rừng; chế phẩm vi sinh phân huỷ vật liệu hữu cơ sau khai thác rừng, phục vụ phát triển lâm nghiệp bền vững.
- Nghiên cứu xây dựng thư viện mã vạch di truyền cho các loài cây quý hiếm, bị đe doạ ở Việt Nam để phục vụ công tác bảo tồn và quản lí tài nguyên rừng. 


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số lưu ý về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nâng cao ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS đọc và nghiên cứu nội dung mục III trong SGK, nêu các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu các vấn đề cần lưu ý về an toàn lao động, đạo đức nghề nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về một số vấn đề cần lưu ý về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS đọc và nghiên cứu nội dung mục III trong SGK, nêu các câu hỏi gợi ý và yêu cầu HS nêu các vấn đề cần lưu ý về an toàn lao động, đạo đức nghề nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
+ Khi tiếp xúc với các hoá chất độc hại, các loại virus, vi khuẩn gây bệnh, người lao động cần làm gì?
+ Các nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trên động vật, thực vật rừng cần tuân theo những quy định gì?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, quan sát thông tin SGK và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày câu hỏi của GV nêu triển vọng của công nghệ sinh học trong chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp, sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong lâm nghiệp, ứng dụng mã vạch DNA trong quản lí và bảo tồn tài nguyên rừng.
- GV mời một số HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	III. Một số lưu ý về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp
- Trong nghiên cứu công nghệ sinh học nói chung và công nghệ sinh học trong lâm nghiệp nói riêng, khi tiếp xúc với các hoá chất độc hại, các loại virus, vi khuẩn gây bệnh (đặc biệt là các loại virus lây từ động vật rừng sang người), người lao động phải:
+ Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn sinh học, an toàn lao động, vệ sinh phòng thí nghiệm và môi trường thực nghiệm đảm bảo an toàn theo quy định; 
+ Cần sử dụng quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay phù hợp trong quá trình làm việc, đặc biệt là khi tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, các vi sinh vật có khả năng gây bệnh cho người. 
+ Việc sử dụng, thu gom và tiêu huỷ hoá chất, mẫu vật cần được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.
- Các nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trên động vật, thực vật rừng, đặc biệt là các loài động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm cần phải tuyệt đối tuân thủ Nghị định về quản lí thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học về:  
- Khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
- Triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
- Một số lưu ý về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ phần Luyện tập SGK tr.8.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về vai trò của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống và nhân giống cây lâm nghiệp; ví dụ minh hoạ về vai trò của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống và nhân giống cây lâm nghiệp; vai trò của công nghệ sinh học trong công tác bảo tồn, quản lí tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành các nhóm. 
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ Luyện tập SGK tr.8:
+ Trình bày vai trò của công nghệ sinh học trong chọn, tạo giống và nhân giống cây lâm nghiệp. Cho ví dụ minh hoạ.
+ Trình bày vai trò của công nghệ sinh học trong công tác bảo tồn, quản lí tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, lắng nghe GV hướng dẫn.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS trình bày bài trước lớp: 
+ Vai trò đối với chọn, tạo giống cây lâm nghiệp:
· Rút ngắn thời gian chọn, tạo giống
· Tạo ra các giống mới có nhiều ưu thế vượt trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu mà phương pháp chọn, tạo giống truyền thông không thể đạt được.
· Ví dụ: Công nghệ sinh học tạo ra giống keo tam bội mới (X101, X102, X201, X205) có những ưu thế vượt trội như: sinh trưởng nhanh, thân trắng, cành nhánh nhỏ, có khả năng chống chịu sâu, bệnh, chất lượng gỗ tốt hơn so với giống keo tam bội truyền thống cũ.
+ Vai trò của công nghệ sinh học trong công tác bảo tồn, quản lí tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững:
· Bảo tồn đa dạng sinh hoc
· Quản lí tài nguyên rừng
· Phát triển lâm nghiệp bền vững
- GV yêu cầu HS khác quan sát, nhận xét phần trình bày của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV lắng nghe và sửa sai cho HS.
- GV chuyển sang hoạt động mới.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học về:  
- Khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
- Triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
- Một số lưu ý về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ phần Vận dụng SGK tr.8.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về đề xuất một biện pháp để phát huy vai trò của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK tr.8: Hãy đề xuất một biện pháp để phát huy vai trò của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe GV hướng dẫn.
- HS thực hiện ở nhà và báo cáo kết quả cho GV vào tiết học sau. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện HS trình bày bài trước lớp (vào tiết học sau).
- GV yêu cầu HS khác quan sát, nhận xét phần trình bày của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
- GV nhận xét, đánh giá phần trình bày của HS.
- GV kết thúc tiết học.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học Bài 1. Bài mở đầu.
- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung Bài 2. Công nghệ sinh học trong chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp.
[bookmark: _GoBack]
18

image3.png
1. Chen bo cai cho phéi 2. Chon bo cai nhan phéi

o 7 1d

. 2

il Il 3. Gay dong duc

* @ U Udnoem 01

4, Gay ryng nhiéu tring & bd

cho phéi (sieu bai noan) @ 5. B& nhan phél déng dye
" 6. Thy tinh nhan tao Vs SN ¥
| —_ — ) 8. CAy phéivao bo nhan
7. Thu hoach phéi N / b
l 10. Bo nhan phéi mang thai

9. Bo cho phdi tré lai binh
thuéng cho chu ki sinh san
tiép theo

|

11. Dan con mang tiém nang di truyén tét ctia bo cho phéi





image4.png




image5.png




image6.png




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.png
a) Giéng keo tam béi X101 b) Giéng bach dan tréng c) Giéng xoan ta chuyén gene
khang bénh dém la

Hinh 1.2. Mt sé giéng céy 1am nghiép dwoc tao ra nhe (ng dung céng nghé sinh hoc




image10.png
a) Cay keo duoc nhan giéng bang / I
nudi cay mé té bao béng nudi cdy mo té bao

Hinh 1.3. Mét sé giéng cay 1am nghiép dwoc nhan gidng bing nudi ciy mé té bao




image11.jpeg
B O

iz

61 KHANG TRIC 10ERmY

i

oUC = 1
aepnins)

TRICHODERMA BACILLUS

‘ Tar chia hang 1 vi sinh vit
3 &





image12.jpeg
CHE PHAM SINH 0.

N





image13.png




image14.jpeg
0E-V9 --g.sm

o B

mm-nv-m

THUONG HIEU QUBC GlA

PHAN BON HDU cO

sondGinnn
GA-50

SAN XUAT BANG NGUYEN LIEU NGOAI NHAP
CH TIEU CHAT LUONG

Chithiuce:  50%  pamtingsi): 2%
Lnhiu g (P.0ae) 3% Kalihinuhigu (K,0, ) 2%
Axithumic: 3% Tyl C/N s
Mai 5 ppAm s

cay IluIIE

SONG GIANH - Thugng hi¢u ciia nha ndng !





image15.png
a) B4o hoa mai b) Gau ngwa ¢) GAu ché

Hinh 1.4. M6t s6 loai dong vat quy hiém d4 dwoc xay dwng ma vach DNA




image1.jpeg




image2.jpeg




